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Đơn vị tính: đồng

Số lao động phải nộp 

Quỹ 
Số tiền phải nộp

Số lao động miễn 

đóng Quỹ 
 Số tiền miễn giảm 

1 Công ty CP Hồng Lai 5 356.000

2 Công ty TNHH Sản xuất và Thương  mại Bảo Chung 13 925.000

3 Công ty CP Hoàng Ngân Hà Tĩnh 17 1.210.000

4 Công ty cổ phần Quốc Phòng 5 356.000

5 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hải Qúy 10 712.000

6 Công ty CP XD Hồng Sơn- Chi nhánh Thạch Điền 3 213.000

7 Công ty TNHH xây dựng và Thương Mại Nguyên Hà 15 1.067.000

8 Công ty TNHH sản xuất Kinh doanh Đức Tiến 4 285.000

9 Công ty TNHH sản xuất và Kinh doanh Tbes Pbp 3 213.000

10 Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương Mại Quyết Thắng 1 71.000

11 Công ty TNHH Nam Điền 86 5 356.000

12 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Sáu Khỏe 5 356.000

13 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại An Hà 3 213.000

14 Công ty TNHH xây dựng và Cơ Điện Xuân Đại Phát 5 356.000

15 Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Phú Nguyên Gold 4 285.000

16 Công ty TNHH chế biến Thương mại Việt Trang 37 2.633.000

17 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Long Hoài 12 854.000

18 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xây dựng Hoàng Dũng 3 213.000
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19 Công ty TNHH xây dựng Thương mại TC 3 213.000

20 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nguyên Phát Lộc 10 712.000

21 Công ty TNHH Hương Nam Server 5 356.000

22 Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Nam Sơn Group 5 356.000

23 Công ty TNHH Nguyễn Gia IDC 5 356.000

24 Công ty TNHH Công nghệ phân phối Hòa Mỹ 5 356.000

25 Công ty TNHH Thương mại Tuyết San 5 356.000

26 Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Cường Đạt 5 356.000

27 Công ty TNHH xây dựng Anh Tuấn 1 71.000

28 Công ty TNHH tôn thép Hoàng Thạch 5 356.000

29 Công ty TNHH Thành Đô HT 2 142.000

30 Công ty TNHH 569 Ngọc Bảo Bình 5 356.000

31 Công ty TNHH sản xuất ống nhựa dẻo PVC Linh Phương 7 498.000

32 Công ty TNHH SX & TM Bảo Nguyễn 3 213.000

Tổng cộng 206 14.162.000
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